	SỞ Y TẾ THANH HOÁ

 BỆNH VIỆN THIỆU HÓA 
-------------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------


DANH BẠĐ IỆN THOẠI 
CÁN BỘ BỆNH VIỆN THIỆU HÓA
	TT
	Họ tên
	Chức danh
	Điện thoại

	
	
	
	ĐT khoa, phòng
	Di động
	Nhà riêng

	1
	Nguyễn Lê Lâm
	Giám đốc
	
	0912.943.616
	

	2
	Nguyễn Văn Tuấn
	Phó giám đốc
	
	0949.542.868
	

	3
	Lê Văn Hằng
	Phó giám đốc
	02373.814.116
	0982.989.405
	

	4
	02 Máy trực Cấp cứu
	Hệ Ngoại: 02373.829.168; Trực CC Nội- Nhi: 02373.829.115
	

	5
	Lê Xuân Dũng
	TP. KHTH
	02373.829.438
	0915.014.104
	

	6
	Phạm Văn Nhì
	TP. HC-TC 
	02373.829.114
	0978.716.182
	

	7
	Hoàng Thị Thủy
	TP. Tài vụ
	02373.829.113
	0989.790.116
	

	8
	Lê Thị Thủy
	PĐD- Tổ CTXH
	
	0169.379.5210
	

	9
	Nguyễn Hữu Khoa
	TK. KB
	
	0982.448.525
	

	10
	Nguyễn Thị Liên
	PTK. KB
	
	0169.910.4392
	

	11
	Lê Sỹ Đáng
	PTK. Nội 
	
	0167.864.1469
	

	12
	Đặng Đình Thắm
	PTK. LCK
	02373.829.121
	0982.375.586
	

	13
	Trần Bá Dân
	TK. Ngoại
	02373.829.118
	0946.496.686
	

	14
	Lê Hữu Thanh 
	PTK. Nội
	02373.829.119
	0977.038.672
	

	15
	Nguyễn Phương Nam
	PTK. ĐY
	02373.829.122
	0977.702.454
	

	16
	Lê Bá Lân
	TK. CĐHA
	
	0986.217.621
	

	17
	Hoàng Thu Hồng
	TK. XN
	02373.817.115
	0976.246.423
	

	18
	Đỗ Đình Hưng
	TK. Dược
	02373.829.116
	0122.430.3381
	

	19
	Nguyễn Quán Quyết
	PTK. Sản
	02373.829.120
	0987.215.720
	

	20
	Nguyễn Ngọc Hương
	ĐDT. K Nội
	
	0988.865.020
	

	21
	Ngọ Thị Hà
	ĐD. K Đy
	
	0974.715.288
	

	22
	Nguyễn Thị Dung
	ĐDT. K. KSNK
	
	0164.520.4419
	

	23
	Lê Thị Giang
	ĐD. K Sản
	
	0985.154.096
	

	24
	Đỗ Trọng Tiến
	ĐDT. K Ngoại
	
	0986.789.056
	

	25
	Nguyễn Thị Lâm
	ĐD. K Cấp cứu
	
	0948.532.127
	

	26
	Lê Thị Dự
	ĐD. K LCK
	
	0916.418.775
	

	27
	Đỗ Thị Hường
	KTVT. K XN
	
	0975.434.384
	

	28
	Trần Thị Thu Hiền
	ĐDT. K. CĐHA
	
	0917.607.650
	

	29
	Hoàng Thị Thảo
	ĐD. K KB
	
	0122.855.1825
	

	30
	Lê Thị Thương Huyền
	Tổ. CNTT
	
	0982.199.685
	

	31
	Hoàng Hữu Đức
	Lái xe
	
	0888.973.456
	

	32
	Lê Đình Quang
	Lái xe
	
	0973.860.745
	

	33
	Lê Văn Chung
	Bảo vệ
	
	0165.634.976
	


